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Câu 1:      Sau khi lắp đá mài, kiểm tra quay với tốc độ:

A.      5-6 phút

 B.      3-5 phút
C.      6-7 phút

D.      7-8 phút

Câu 2:      Biến đổi về cảm giác nhiệt ở da trán là:

 A.      30   31oC cảm giác dễ chịu
B.      32.5 33.5oC cảm giác cực nóng

C.      28 ÷  29oC cảm giác mát

D.      Tất cả sai

Câu 3:      Khóa liên động có thể gồm:

A.      Cơ khí B.       Điện tử C.      Thủy khí
 D.      Tất cả đúng

Câu 4:      Theo nguyên tắc hoạt động ta có các loại phanh:

A.      Phanh đai B.      Phanh má C.      Phanh côn
 D.      Phanh thường đóng và phanh thường mở

Câu 5:      Xích lá là xích:

A.      Các mắt xích có hình ovan

 B.      Các mắt xích theo mẫu và nối bằng trục quay
C.      mắt xích hình lục giác

D.      Tất cả đều đúng

Câu 6:      Dao bắn vào mắt do:

A.      Vật gia công ngang tầm mắt

B.      Phoi ngắn
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C.      Lực văng phoi lớm
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 D.      Tất cả đúng

Câu 7:      Bỏng điện do tác động đốt nóng của tia hồ quang có nhiệt độ từ:

A.      2500-3000 oC

 B.      1500-3500 oC

C.      800-1000 oC

D.      1000-1200 oC

Câu 8:      Nội dung của kỹ thuật an toàn gồm:

A.      Xác định vùng nguy hiểm

B.      Xác định biện pháp quản lý, tổ chức

C.      Sử dụng thiết bị an toàn thích ứng

 D.      Tất cả đúng

Câu 9:      Một trong các biện pháp y tế bảo vệ sức khỏe là:

A.      Kiểm tra sức khỏe công nhân

B.      Ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp

 C.      Bồi dưỡng độc hại

D.      Tất cả đúng

Câu 10:      Các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương như:

 A.      Khớp nối truyền động
B.      Mô tơ điện C.      Cháy xưởng D.      Tất cả đúng
Câu 11:      Định biện y sĩ trong một doanh nghiệp:

 A.      Từ 150-300 người 1 ysĩ
B.      Từ 200-250 người 1 ysĩ C.      Từ 250-300 người 1 ysĩ D.      Từ 300-350 người 1 ysĩ
Câu 12:      Tác hại đến cơ thể liên quan đến tổ chức lao động là:

A.      Thời gian làm việc quá lâu

B.      Sự hoạt động khẩn trương, căng thẳng

C.      Cường độ làm việc quá cao

D.      Tất cả đúng

Câu 13:      Các loại tiếng ồn gồm:

A.      Tiếng ồn thống kê

B.      Tiếng ồn lang truyền
 (
C.
) (
T
i
ế
n
g
 
ồ
n
 
k
h
ô
n
g
 
la
n
g
 
tr
u
y
ề
n
) (
H
ệ
 
t
h
ố
ng
 
kh
ả
o
 
t
hí
 
CT
S
)




D.      Tiếng ồn hỗn hợp

Câu 14:      Ý nghĩa kinh tế của BHLĐ là:

 A.      Phúc lợi xã hội tăng
B.      Tăng năng suất lao động

C.      Cải thiện môi trường làm việc

D.      Tất cả sai

Câu 15:      Một số loại vật liệu hút âm như:

A.      Vật liệu có nhiều lỗ B.      Kết cấu cộng hưởng C.      Những tấm hút đơn
 D.      Tất cả đúng

Câu 16:      Tác hại của bụi là:

A.      Ảnh hưởng đường hô hấp

B.      Bệnh ngoài da

C.      Bệnh đường hô hấp

 D.      Tất cả đúng

Câu 17:      Một trong các yếu tố vật lý và hóa học tác hại liên quan đến quá trìng sx là:

A.      Điều kiện vi khí hậu

B.      Bức xạ điện từ

C.      Bụi và các chất độc hại

 D.      Tất cả đúng

Câu 18:      Cơ cấu điều khiển gồm:

A.      Cơ khí

 B.      Vô lăng điều khiển

C.      Nút mở máy

D.      Tất cả sai

Câu 19:      Hệ thống điều khiển từ xa gồm:

 A.      Điện và điện tử hỗn hợp
B.      Bộ phận khí nén

C.      Van an toàn

D.      Tất cả đúng

Câu 20:      Vi khí hậu nóng ẩm làm:

A.      Giảm khả năng bay hơi mồ hôi

B.      Gây rối loạn bằng nhiệt

C.      Gây các bệnh ngoài da
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 D.      Tất cả đúng

Câu 21:      Các sự cố thường xảy ra của thiết bị nâng hạ như”

A.      Sập giàn

B.      Rơi tải trọng

C.      Tai nạn điện

 D.      Tất cả đúng

Câu 22:      Phân loại bụi theo 3 cách:

 A.      Theo nguồn gốc
B.      Theo màu

C.      Theo độ độc hại

D.      Theo nguyền nhân gây hại

Câu 23:      Khoảng cách từ bệ tỳ đến mặt đá:

A.      2

B.      4

 C.      3
D.      5

Câu 24:      Nhiệm vụ của cán bộ y tế doanh nghiệp là:

A.      Được tham dự các cuộc họp có liên quan BHLĐ

 B.      Tổ chức huấn luyện cho người lao động
C.      Được sử dụng con dấu riêng theo mẫu của ngành y tế

D.      Tất cả đều đúng

Câu 25:      Một trong các nguyên tắc của lđ học là:

 A.      Vận động bàn tay
B.      Vận động đầu não

C.      Kết hợp cả hai

D.      Tất cả sai

Câu 26:      Đk vi khí hậu như:

A.      Bức xạ nhiệt

B.      Nhiệt độ

C.      Tất cả sai

D.      Tất cả đúng

Câu 27:      Bụi bay là bụi có kích thước:

A.      Nhỏ hơn 5

B.      Nhỏ hơn 10
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D.      Nhỏ hơn 40

Câu 28:      Một số các điều kiện không thuận lợi của bảo hộ lao động là:

A.      Yếu tố gây chấn thương

B.      Yếu tố gây bệnh nghề nghiệp

 C.      Tất cả đúng
D.      Tất cả sai

Câu 29:      Một quá trình tự động hóa về mặt kỹ thuật phải bảo đảm các yêu cầu như:

A.      Các bộ phận truyền động

B.      Có cơ cấu tự động kiểm tra

C.      Tất cả sai

 D.      Tất cả đúng

Câu 30:      Hệ thống luật pháp, chế độ chính sách, liên quan đến như:

A.      Hiến pháp

B.      Các thông tư, chỉ thị…

 C.      Tất cả đúng
D.      Tất cả sai

Câu 31:      Các yêu cầu an toàn về quản lý thiết bị chịu áp lực như:

A.      Không dùng thiết bị chưa đăng kiểm

B.      Trong mỗi phân xưởng phải có bộ phân phanh tra an toàn…

 C.      Tất cả sai
D.      Tất cả đúng

Câu 32:      Khi có dòng điện chạm đất cấm người đến gần:

A.      Từ 5-10m: với thiết bị trong nhà B.      Từ 15-20m: với thiết bị ngoài trời C.      Tất cả đúng
 D.      Tất cả sai

Câu 33:      Thiết bị là:

A.      Các bộ phận của máy

 B.      Là công cụ không trực tiếp tạo ra sản phẩm
C.      Kiềm ,búa ,cờ lê

D.      Tất cả sai

Câu 34:      Quy hoạch nhà xưởng, bố trí máy, thiết bị theo nguyên tắc:

A.      Thông gió tốt

B.      Hướng gió hợp lý

C.      Thiết bị nhiệt xa khu vực làm việc của công nhân
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 D.      Tất cả đúng

Câu 35:      Phanh đĩa có:

A.      Mức an toàn thấp

B.      Hay có sự cố, ít được sử dụng

 C.      Tất cả sai
D.      Tất cả đúng

Câu 36:      Khi dùng máy bào chú ý:

A.      Nên quay ngang đầu bào

B.      Quay đầu bào vào tường

 C.      Quay đầu bào ra phía ngoài

D.      Quay đầu bào về hướng nào cũng được

Câu 37:      Các chứng sách BHLĐ gồm:

A.      Chứng sách kinh tế

B.      Chứng sách xã hội

C.      Chúng sách ngoại giao

 D.      A và B đúng

Câu 38:      Một trong các yếu tố môi trường đa dạng như:

 A.      Khoa học
B.      Kỹ thuật

C.      Điều kiện lao động

D.      An ninh xã hội

Câu 39:      Nguyên nhân do kẹt tay vào bánh răng của máy phay là:

A.      Tay giữ bánh răng xiết chặt không đúng

B.      Khi tháo lắp bánh răng thay thế không tắt máy

C.      Cả 2 sai

 D.      Cả 2 đúng

Câu 40:      Loại thiết bị o-xy chịu áp lực, loại hạ áp là:

 A.      P    16 at
B.      P    18 at C.       P     15 at D.      P    20 at
Câu 41:      Một số yếu tố ảnh hưởng đến mối nguy hiểm là:

A.      Loại hình dạng bề mặt

B.      Áp lực ép
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D.      Tất cả sai

Câu 42:      Yêu cấu của tang:

A.      Bảo đảm đường kính theo yêu cầu

B.      Cấu tạo tang phải bảo đảm với yêu cầu làm việc

C.      Phải bỏ khi rạn nứt

 D.      Tất cả đúng

Câu 43:      Một số biện pháp an toàn điện trong nhân dân là:

A.      Không chạm vào chỗ có điện trong nhà

 B.      Không đột nhập vào phòng biến điện hay trạm đo điện

C.      Không dùng dây điện kém chất lượng

D.      Tất cả đúng

Câu 44:      Một số biện pháp an toàn điện trong nhà gồm

A.      Tiếp đất bảo vệ

B.      Dùng điện áp thấp

C.      Tất cả sai

 D.      Tất cả đúng

Câu 45:      Cuộn cáp phải có 1 số vòng dự trữ vì:

A.      Cáp mòn

B.      Cáp bị thắt nút

 C.      Tất cả sai
D.      Tất cả đúng

Câu 46:      Cơ thể người có nhiệt độ trong khoảng:

 A.      37oC    0.5oC
B.      36oC   1oC C.       37oC   1oC D.       36oC  0.5oC
Câu 47:      Quyền hạn phòng, ban hay cán bộ BHLĐ:

A.      Xây dựng nội quy về ATLĐ

 B.      Tham dự các cuộc họp về công tác BHLĐ
C.      Tất cả sai

D.      Tất cả đúng

Câu 48:      Đường kính của pu-li xác định theo công thức:

A.      H    d (1-e)

B.      T     d (1-e)
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D.      D = d (1-e)

Câu 49:      Khi cưa, 2 chân đứng tạo góc trong khoản:

A.      0o - 70o

 B.      0o - 75o
C.      0o - 80o

D.      0o - 90o

Câu 50:      Đứng giũa ở tư thế 2 chân tạo thành góc:

A.      50 – 60o

 B.      60 – 75o
C.      65 – 80o

D.      70 – 90o

Câu 51:      Loại bỏ phanh má khi:

A.      Mòn không đều

B.      Má phanh không mở đều…

 C.      Tất cả đúng
D.      Tất cả sai

Câu 52:      Các biện pháp tăng cường cách nhiệt như:

 A.      Dùng vật liệu cách nhiệt
B.      Xây xưởng ở xứ lạnh

C.      Tất cả sai

D.      Tất cả đúng

Câu 53:      Các cấp kiểm tra, thời hạn và hình thức kiểm tra tai nạn lao động:

A.      Cấp doanh nghiệp B.      Cấp phân xưởng C.      Cấp tổ sản xuất
 D.      Cả 3 đều đúng

Câu 54:      Bụi cấp 3 là bụi dễ cháy có nhiệt độ tự bốc cháy:

A.      Nhỏ hơn 150oC

B.      Nhỏ hơn 200oC

 C.      Nhỏ hơn 250oC
D.      Nhò hơn 300oC

Câu 55:      Trang bị bảo vệ mắt thường là:

A.      Bảo vệ không tổn thương mắt

B.      Bảo vệ mắt tránh xa năng lượng

C.      Tất cả sai
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 D.      Tất cả đúng

Câu 56:      Ở máy tiện ,mỗi dao phải được bắt chặt tối thiểu:

A.      1 bu lông

 B.      2 bu lông
C.      3 bu lông

D.      Tất cả sai

Câu 57:      Thiết bị và cơ cấu phòng ngừa bao gồm như:

A.      Phòng ngừa quá tải của cơ cấu đõng lực

B.      Phòng ngừa quá tải của thiết bị chịu áp lực

 C.      Tất cả đúng

D.      Tất cả sai

Câu 58:      DN phải có trạm y tế nếu số lượng công nhân:

A.      Trên 600 người B.      Trên 700 người C.      Trên 800 người
 D.      Trên 1000 người

Câu 59:      Phanh đai là phanh:

 A.      Sử dụng ít nhất, an toàn thấp
B.      Sử dụng nhiều nhất trong máy trục C.      Lực ma sát giữa hai má phanh thấp D.      Tất cả đều đúng
Câu 60:      Kiểm nghiệm dự phòng được tiến hành:

A.      Không định kỳ

 B.      Định kỳ
C.      Thanh tra

D.      Tất cả đúng

Câu 61:      Điều kiện vệ sinh lao động gồm:

A.      Xác địng khoảng cách an toàn

B.      Xác định các yếu tố có hại

C.      Biện pháp tổ chức, giáo dục

 D.      Tất cả đúng

Câu 62:      Tác hại của tiếng ồn chủ yếu phụ thuộc:

A.      Độ dày màng nhĩ của người

 B.      Mức độ ồn

C.      Môi trường truyền âm
 (
H
ệ
 
t
h
ố
ng
 
kh
ả
o
 
t
hí
 
CT
S
)




D.      Loại tiếng ồn

Câu 63:      Để bảo vệ thính giác người ta quy định thời gian chịu tối đa của tiếng ồn:

 A.      Thời gian tác động 6 giờ: 92dB
B.      Thời gian tác động 8 giờ: 95dB

C.      Thời gian tác động 3 giờ: 100dB

D.      Thời gian tác động 1 giờ: 120-130dB

Câu 64:      Vi khí hậu lạnh và khô làm cho:

A.      Rối loạn mạch

B.      Giảm tiết niệu dinh dưỡng hô hấp

C.      Khô niêm mạc

 D.      Tất cả đúng

Câu 65:      Thông gió phối hợp là trường hợp trong cùng 1 công trình ta áp dụng:

A.      Thông gió tự nhiên B.      Thông gió nhân tạo C.      Tất cả sai
 D.      Tất cả đúng

Câu 66:      Trang bị bảo vệ cơ quan hô hấp có mục đích:

A.      Tránh các loại hơi, khí độc

B.      Ngăn chặn các loại bụi

C.      Tất cả sai

 D.      Tất cả đúng

Câu 67:      Một số tính năng an toàn thiết bị nâng hạ là:

A.      Khống chế quá tải

B.      Hạn chế góc nâng hạ

C.      Hạn chế góc quay

 D.      Tất cả đúng

Câu 68:      Công tác định biện câu bộ BHLĐ ở DN là:

A.      100 công nhân có một cán bộ BHLĐ

B.      200 công nhân có một cán bộ BHLĐ

 C.      300 công nhân có một cán bộ BHLĐ

D.      450 công nhân có một cán bộ BHLĐ

Câu 69:      Hệ thống phục hồi khả năng làm việc bằng cách thay thế cái mới

 A.      Cầu chì

B.      Điện áp

C.      Bộ phận tự động
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D.      Bộ phận tổ chức của xí nghiệp

Câu 70:      Xích được sử dụng trong thiết bị nâng hạ là:

A.      Kiểu xích xe máy

B.      Xích hàn

C.      Xích lá

 D.      B và C đúng

Câu 71:      Nhiệm vụ của thanh tra NN về BHLĐ như:

A.      Thanh tra quy định an toàn

B.      Điều tra tai nạn lao động

C.      Đăng ký, cấp phép sử dụng máy, thiết bị

 D.      Tất cả đúng

Câu 72:      Định biên cán bộ y tế của DN là:

A.      Dưới 100 công nhân có 1 ytá

 B.      Dưới 250 công nhân có 1 ytá
C.      Dưới 300 công nhân có 1 ytá

D.      Dưới 400 công nhân có 1 ytá

Câu 73:      Các tính chất của công tác BHLĐ như:

A.      Luật pháp

B.      Quần chúng

 C.      Cả 2 đều đúng
D.      Cả 2 đều sai

Câu 74:      Biện pháp kỹ thuật công nghệ như:

A.      Cơ giới hóa

B.      Tự động hóa

 C.      Tất cả đúng
D.      Tất cả sai

Câu 75:      Thiết bị chịu áp lực là thiết bị:

A.      Tiến hành các quá trình hóa học B.      Tiến hành các quá trình sinh học C.      Tiến hành các quá trình nhiệt học
 D.      Tất cả đúng

Câu 76:      Thiết bị o-xy loại trung áp, có áp suất an toàn từ:

A.      14 – 60 at

 B.      16 – 64 at
C.      18 – 70 at
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D.      19 – 85 at

Câu 77:      Một trong các đặc điểm của thiết bị phòng ngừa là:

A.      Qúa trình tự đông loại trừ nguy cơ sự cố

B.      Tai nạn khi đối tượng phòng ngừa vượt quá giới hạn

 C.      Tất cả đúng
D.      Tất cả sai

Câu 78:      Nguyên nhân kỹ thuật gây ra sự cố của thiết bị chịu áp lực là:

A.      Trình độ tổ chức-quản lý B.      Kết cấu không phù hợp C.      Sai vật liệu…
 D.      B và C đúng

Câu 79:      Nhiệm vụ quyền hạn của an toàn vệ sinh

A.      Đôn đốc ,kiểm tra giám sát chấp hành an toàn vệ sinh sản xuất

B.      Tham gia ý kiến đề xuất

C.      Kiến nghị với tổ trưởng hay cấp trên thực hiện chế độ bảo hộ lao động

 D.      Tất cả đúng

Câu 80:      Vận tốc nâng hạ là:

A.      Số vòng quay trong một phút của phần quét

 B.      Vận tốc di chuyển tải theo phương thẳng đứng

C.      Vận tốc khi thiết bị di chuyển trong phạm vi từ 0o – 180o

D.      Tất cả đúng

Câu 81:      Dòng điện gây chết người có trị số khoảng:

 A.      100 mA
B.      150 mA C.      180 mA D.      220 mA
Câu 82:      Mỗi đá mài chỉ được phép:

A.      4 người sử dụng đồng thời

B.      2 người sử dụng đồng thời

 C.      1 người sử dụng
D.      Tất cả sai

Câu 83:      Một trong các quyền và nghĩa vụ của người lao động là:

A.      Chấp hành quy trình, nội quy

B.      Sử dụng và bảo quản thiềt bị BHLĐ

C.      Tất cả đúng




D.      Tất cả sai

Câu 84:      Những yếu tố nguy hiểm đặc trưng của thiết bị chịu áp lực là:

 A.      Nguy cơ nổ
B.      Nguy cơ nứt thiết bị

C.      Nguy cơ tràn dung môi

D.      Tất cả đều đúng

Câu 85:      Điều kiện lao động là các yếu tố:

 A.      Kinh tế xã hội
B.      Chính trị C.      Khoa học D.      Tất cả sai
Câu 86:      Theo dạng độc hại cần hút, hệ thống hút cục bộ được phân thành như:

A.      Hệ thống hút nhiệt

B.      Hệ thống hút khí hơi

C.      Hệ thống hút bụi ,nước

 D.      Tất cả đúng

Câu 87:      Các biện pháp thông gió gồm:

A.      Thông gió tự nhiên B.      Thông gió nhân tạo C.      Thông gió chung
 D.      Tất cả đúng

Câu 88:      Phân lọai thông gió gồm:

A.      Thông gió tự nhiên B.      Thông gió nhân tạo C.      Thông gió chung
 D.      Tất cả đúng

Câu 89:      Phanh má là phanh:

A.      Cấu tạo đơn giản

B.      Ít sử dụng nhất trong máy trục

 C.      Sử dụng nhiều nhất trong máy trục
D.      Có mức độ an toàn thấp

Câu 90:      Trách nhiệm của tổ trưởng sản xuất là:

A.      Từ chối nhận người không đủ trình độ

B.      Kiểm điểm đánh giá điều kiện an toàn

C.      Báo cáo tình trạng an toàn cho cấp trên




 D.      Tất cả đúng

Câu 91:      Làm nguội mũi khoan bằng:

A.      Dầu

 B.      Nước thường
C.      Nước xà phòng nồng độ 20%

D.      Quạt

Câu 92:      Tai nạn về điện gây sự cố thiết bị nâng hạ như:

A.      Thiết bị điện chạm vỏ

B.      Thiết bị được nâng đè dây cáp mang điện

C.      Tất cả sai

 D.      Tất cả đúng

Câu 93:      Thiết bị chịu áp lực là thiết bị dựa trên quan điểm an toàn:

A.      Hả áp

B.      Trung áp

C.      Cao áp và siêu áp

 D.      Tất cả đúng

Câu 94:      Thiết bị bảo hiểm có cấu tạo, công dụng khác nhau tùy thuộc:

A.      Đối tượng phòng ngừa

B.      Quá trìnhcông nghệ

C.      Tất cả sai

 D.      Tất cả đúng

Câu 95:      Hệ thống thông gió cục bộ cũng có thể là:

A.      Hệ thống thổi  cục bộ

B.      Hệ thống hút ra cục bộ

 C.      Tất cả đúng
D.      Tất cả sai

Câu 96:      Đứng giũa ở tư thế 2 chân tạo thành góc:

A.      40 - 60o

B.      50 - 70o

 C.      60 - 75o
D.      75 - 90o

Câu 97:      Tần số những độ rung động ta cảm nhận được nằm trong khoảng:

 A.      12-8000Hz
B.      15-10000Hz

C.      18-13000Hz
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D.      20-15000Hz

Câu 98:      Một trong các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp là:

A.      Cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ

B.      Biện pháp phòng hộ cá nhân

 C.      Tất cả đúng
D.      Tất cả sai

Câu 99:      Dòng điện đi qua hướng vào của cơ thể sẽ có dòng điện tổng qua tim lớn nhất:

A.      Từ tay sang tay

 B.      Từ tay phải sang nhân

C.      Từ chân qua chân

D.      Từ tay trái qua chân

Câu 100:      Khi 2 người đứng đục đối diện nhau thì giữa bàn phải có lưới chắn cao tối thiểu:

A.      300mm

B.      400mm

 C.      500mm
D.      600mm

Câu 101:      Một yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người như:

A.      Đối tượng lao động

B.      Yếu tố tự nhiên

C.      Tất cả đúng

 D.      Tất cả sai

Câu 102:      Để quá trình cháy xuất hiện và phát triển cần có các yếu tố như:

A.      Chất cháy

B.      Chất oxy hóa

C.      Nguồn nhiệt

 D.      Tất cả đúng

Câu 103:      Quyền của quản đốc trong công tác bảo hộ lao động:

A.      Tổ chức thực hiện nội dung kế hoạch BHLĐ

 B.      Không cho lao động nếu chưa có các biện pháp an toàn
C.      Thực hiện kiểm tra đôn đốc

D.      Tất cả đều đúng

Câu 104:      Vùng nguy hiểm là:

A.      Các yếu tố nguy hiểm xuất hiện thường xuyên

B.      Các yếu tố nguy hiểm xuất hiện bất ngờ

C.      Các yếu tố nguy hiểm xuất hiện theo chu kỳ
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 D.      Tất cả đúng

Câu 105:      Phanh đai phải loại bỏ khi độ hở:

 A.      Nhỏ hơn 2 và lớn hơn 4
B.      Nhỏ hơn 3 và lớn hơn 5

C.      Nhỏ hơn 4 và lớn hơn 6

D.      Nhỏ hơn 5 và lớn hơn 7

Câu 106:      Điều nhiệt hóa học bao gồm:

A.      Bức xạ và bay hơi mồ hôi

 B.      Biến đổi sinh nhiệt
C.      Tất cả sai

D.      Tất cả đúng

Câu 107:      Một trong các tính chất lđ bao gồm:

A.      Lđ trí não B.      Lđ thể lực C.      Tất cả sai
 D.      Tất cả đúng

Câu 108:      Mức độ ổn định của cần trục luôn thay đổi tùy theo vị trí của:

A.      Cần

B.      Tầm với

C.      Tải trọng, mặt bằng đặt cần trục

 D.      Tất cả đúng

Câu 109:      Một trong các yêu cầu tránh ngã hay làm rơi các đồ vật từ trên cao:

A.      Luôn đội mũ an toàn

B.      Không đứng lên ,ngồi xuống khi không cần thiết

C.      Không ném vật liệu lên xuống từ chỗ cao

 D.      Tất cả đúng

Câu 110:      Điều nhiệt lý học gồm:

 A.      Truyền nhiệt

B.      Ánh sáng

C.      Tất cả đúng

D.      Tất cả sai

Câu 111:      Các biện pháp chống vi khí hậu lạnh như:

A.      Quần áo đủ ấm

B.      Quần áo thoải mái

C.      Tất cả sai
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A.      Dự thảo kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm

B.      Đào tạo chuyên môn về kỹ thuật an toàn và BH

C.      Tham dự các cuộc họp về kế hoạch sx kinh doanh có liên quan BHLĐ

D.      Tất cả đều đúng

Câu 113:      Đá mài quay tốc độ cao từ:

A.      20-150m/s

 B.      30-300m/s
C.      40-400m/s

D.      50-500m/s

Câu 114:      Tính chất của công tác BHLĐ là:

A.      Tính xã hội

B.      Tính kinh tế

 C.      Tính quần chúng

D.      Tính chính trị

Câu 115:      Thiết bị nâng hạ gồm các loại như:

A.      Máy trục kiểu cấu

B.      Máy trục kiếu đường cáp

 C.      Tất cả đúng
D.      Tất cả sai

Câu 116:      Một trong các nội dung VSLĐ là:

A.      Nghiên cứu biến đổi sinh lý, sinh hóa của cơ thể

B.      Nghiên cứu tổ chức lđ

C.      Tất cả sai

 D.      Tất cả đúng

Câu 117:      VSLĐ là môn khoa học nghiên cứu:

A.      Ảnh hưởng của những yếu tố có hại

B.      Tìm biện pháp cải thiện ĐKLĐ…

 C.      Tất cả đúng
D.      Tất cả sai

Câu 118:      Nhóm nguyên nhân kỹ thuật gây chấn thương như:

A.      Máy,thiết bị

B.      Bụi khí độc
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C.      Điện áp nguy hiểm
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 D.      Tất cả đều đúng

Câu 119:      Các bước tiến hành điều tra tai nạn lao động:

 A.      Lấy lời khai nạn nhân
B.      Gặp ban quản lý C.      Gọi cảnh sát đến D.      Tất cả sai
Câu 120:      Yêu cầu của ròng rọc là:

A.      Đảm bảo hình thức đẹp

B.      Đảm bảo thị hiếu

 C.      Đảm bảo đường kính pu-li theo yêu cầu

D.      Tất cả đúng

Câu 121:      Phân loại tiếng ồn theo tần số ta có:

 A.      Tiếng ồn tần số cao: f > 1000Hz
B.      Tiếng ồn tần số trung bình: f = 400-12000Hz

C.      Tiếng ồn tần số thấp: f < 500Hz

D.      Tiếng ồn tần số cực đại: f > 14000Hz

Câu 122:      Than cháy trong phòng khí vì:

 A.      Hyđrô là chất khử, clo là chất oxy hóa
B.      Hyđrô cháy trong không khí clo, vì clo là chất khử, hyđrô là chất oxy hóa

C.      Cà hai đều sai

D.      Cả hai đều đúng

Câu 123:      Các thông số cơ bản của thiết bị nâng là:

A.      Trọng tải của thiết bị

 B.      Thông số xác địng đặc tính
C.      Thông số xác định tính chất thiết bị

D.      Tất cả sai

Câu 124:      Khi đang khoan:

A.      Không nên mang bao tay

 B.      Không được mang bao tay
C.      Chỉ được mang 1 bao tay

D.      Tất cả đúng

Câu 125:      Thông gió dự phòng là thông gió để phòng:

 A.      Có sự cố bất ngờ
B.      Cúp điện
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D.      Tất ca điều đúng

Câu 126:      Điều kiện lao động được thể hiện ở một trong các:

A.      Quy trình công nghệ

B.      Công cụ lao động

 C.      Tất cả đúng
D.      Tất cả sai

Câu 127:      Tác dụng của dòng điện gây ra phụ thuộc vào:

A.      Thời gian chạm điện

B.      Trạng thái cơ thể

C.      Môi trường xung quanh

 D.      Tất cả đúng

Câu 128:      Khi dùng máy phay, mảnh dao bắn vào mắt người là do:

A.      Vật liệu làm dao cứng và giòn

B.      Dao đập mạnh vào phoi…

C.      Tất cả sai

 D.      Tất cả đúng

Câu 129:      Khi điều hành điều tra ai nạn lao động phải:

A.      Kịp thời

B.      Khách quan

C.      Toàn diện và triệt để

 D.      Tất cả đúng

Câu 130:      Tùy đặc điểm của tiếng ồn mà phổ của nó gồm:

A.      Rời rạc B.      Liên tục C.      Hỗn hợp
 D.      Tất cả đúng

Câu 131:      Tiêu chuẩn cán bộ làm công tác BHLĐ ở DN là:

A.      Có hiểu biết kỹ thuật

B.      Có đào tạo chuyên môn về BHLĐ

C.      Tất cả sai

 D.      Tất cả đúng

Câu 132:      Vùng nguy hiểm trong cơ khí là nơi phát sinh ra nguy hiểm cho:

A.      Hình dạng

B.      Kích thước

C.      Phương tiện vận chuyển
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Câu 133:      Một trong các biện pháp kỹ thuật VS như:

A.      Cải tiến hệ thống thông gió B.      Cải tiến hệ thống chiếu sáng C.      Tất cả sai
 D.      Tất cả đúng

Câu 134:      Một trong các biện pháp phòng hộ cá nhân là:

A.      Biện pháp kt

B.      Biện pháp tuyên truyền giáo dục

 C.      Tất cả đúng

D.      Tất cả sai

Câu 135:      Một số yêu cầu đối với thiết bị an toàn như:

A.      Dễ nhần biết B.      Dễ thực hiện C.      Tất cả sai
 D.      Tất cả đúng

Câu 136:      Một số yêu cầu đối vói thiết bị che chắn như:

A.      Che chắn bộ phận dẩn điện

B.      Che chắn bộ phận ,cơ cấu chuyển động

C.      Tất cả sai

 D.      Tất cả đúng

Câu 137:      Khi bào không nên:

A.      Đứng trước đầu bào

 B.      Không được đứng phía đầu bào
C.      Mang kiếng mới được đứng trước đầu bào

D.      Tất cả đúng

Câu 138:      Các loại tổn thương do dòng điện gây ra gồm:

A.      Chạm vật dẫn điện

 B.      Chạm vật dẫn điện trong mạng điện áp
C.      Tất cả đúng

D.      Tất cả sai

Câu 139:      Khi tiện, nguyên nhân vạt áo, tay áo bị quấn vào vật gia công hay trục vít me vì:

A.      Áo không gọn

B.      Tay áo không cài
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C.      Tất cả sai
 (
H
ệ
 
t
h
ố
ng
 
kh
ả
o
 
t
hí
 
CT
S
)

Câu 140:      Mômen tải là khái niệm có ở các trục kiểu:

A.      Máy trục

B.      Máy trục kiểu đường cáp

 C.      Máy trục kiểu cần
D.      Tất cả đúng

Câu 141:      Thiết bị o-xy cao áp có áp suất:

 A.      Lớn hơn 64 at
B.      Lớn hơn 68 at C.      Lớn hơn 70 at D.      Lớn hơn 80 at
Câu 142:      Trong quá trìng lao động, nếu không có cách phòng ngừa, chúng có thể gây ra:

 A.      Chấn thương
B.      Khủng hỏang tâm lý

C.      Bệnh thần kinh

D.      Tất cả đều đúng

Câu 143:      Để lọc bụi người ta sử dụng các thiết bị:

 A.      Buồng lắng bụi
B.      Ống thoát nước

C.      Quạt hút gió

D.      Bể nước
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